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1. Giới thiệu 

Hiện nay, phát tri n b n v ng (PTBV) là một vấn đ  đang được quan tâm, với nội dung cốt lõi 

là các biện pháp và m c tiêu xoay quanh ba khía cạnh v  kinh tế, xã hội v  m i trường nhằm tạo 

thành một hệ cân bằng trong đời sống con người [1]. Cùng với khái niệm phát tri n b n v ng, các 

chuyên gia UNESCO đã đ  xuất và phát tri n khái niệm giáo d c phát tri n b n v ng (GDPTBV) 

hay giáo d c vì s  phát tri n b n v ng. GDPTBV nhằm m c đ ch giúp người học có quyết đ nh 

ph  hợp v  có tr ch nhiệm đối với s  to n v n của m i trường  th c đẩy ph t tri n kinh tế v  tạo 

d ng một xã hội c ng bằng cho thế hệ hiện tại v  tư ng lai [2]. Theo UNESCO, GDPTBV là một 

quá trình học t p d a trên nh ng l  tưởng và nguyên tắc làm n n tảng cho s  b n v ng, liên quan 

đến tất cả các cấp học, loại hình học t p nhằm mang lại giáo d c có chất lượng v  th c đẩy s  

phát tri n b n v ng của con người. GDPTBV yêu cầu có s  thay đổi đ nh hướng giáo d c từ 

nhi u khía cạnh từ m c tiêu, nội dung đến phư ng ph p ph p dạy học. Nội dung trong GDPTBV 

cần hướng đến các nội dung mang tính thời s , mang tính th c tiễn v  có t c động đến cuộc sống 

của con người trong cả hiện tại lẫn tư ng lai. Bên cạnh đó  m i trường học t p v  phư ng ph p 

sư phạm cần tạo c  hội cho học sinh trải nghiệm và th  hiện nh ng suy nghĩ nh n th c đối với 

vấn đ  phát tri n b n v ng. Nh n th c v  phát tri n b n v ng gi p th c đẩy c c c  nh n trở nên 

cam kết s u sắc trong việc x y d ng một tư ng lai b n v ng [3]  được th  hiện qua ba khía cạnh  

kiến th c  th i độ v  xu hướng h nh vi  gọi tắt l  h nh vi  [4]. Việc thay đổi kiến th c  th i độ v  

đặc biệt l  h nh vi của HS v  ph t tri n b n v ng cần qu  tr nh l u d i. Nh ng t c động thường 

xuyên sẽ có t c động luỹ tiến dần giúp nâng cao nh n th c v  phát tri n b n v ng của HS.  

Việc đưa c c vấn đ  then chốt v  ph t tri n b n v ng v o dạy học đ i hỏi c c phư ng ph p 

dạy học ph  hợp nhằm bồi dưỡng và phát tri n nh n th c cho người học, từ đó sẽ có h nh động 

phù hợp v  s  ph t tri n b n v ng [5]. Các nghiên c u hiện nay cho thấy GDPTBV đã v  đang 

được quan t m v  th c đẩy th c hiện đ  góp phần vào s  phát tri n của xã hội. Nghiên c u của 

Gündüz n m 2017 th c hiện khảo s t th i độ và hành vi v  ý th c phát tri n b n v ng của học 

sinh (HS) cho thấy hoàn cảnh  v n hóa kh ng ảnh hưởng đến ý th c của HS v  vấn đ  này [5]. 

Santamaría Cárdaba (2021) th c hiện t p huấn giáo viên (GV) v  vấn đ  GDPTBV cho thấy 

nh ng t c động tích c c ban đầu trong việc tích hợp GDPTBV trong dạy học môn Toán [6]. Ở 

Việt Nam  GDPTBV cũng nh n được nhi u s  quan tâm với một số nghiên c u đã th c hiện v  

tích hợp GDPTBV trong dạy học một số môn học liên quan [7]. Chẳng hạn, tác giả Nguyễn Minh 

Tài nghiên c u tích hợp giáo d c STEM và GDPTBV trong dạy học nội dung H u c  ở lớp 12, 

cho thấy HS không chỉ hình thành nh ng kiến th c của môn học mà còn phát tri n c c n ng l c 

liên quan phát tri n b n v ng [8]. Tác giả Đỗ Hư ng Tr  v  Nguyễn Diệu Linh đã d a vào các 

hoạt động trải nghiệm gắn với GDPTBV trong dạy học v t l  đ  bồi dưỡng n ng l c giải quyết 

vấn đ  th c tiễn cho HS trung học. Các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nh n biết được các 

vấn đ  đang v  sẽ gây hại đến s  phát tri n b n v ng ở đ a phư ng [9]. Có th  thấy việc tích hợp 

GDPTBV trong dạy học đã v  đang được quan tâm nghiên c u đ  có nh ng t c động tích c c đối 

với người học v  nh n th c và hành động trong cuộc sống.  

Theo t i liệu thuộc chư ng tr nh “Dạy v  học v  một tư ng lai b n v ng” do Bộ Gi o d c Đ o 

tạo phối hợp c ng UNESCO x y d ng  đi u kiện l  tưởng nhất l  GDPTBV nên được tích hợp 

trong toàn bộ nội dung chư ng tr nh học ở trường với mọi môn học, ở mọi cấp học, giải quyết 

các lĩnh v c của s  b n v ng theo một khía cạnh n o đó [10]. Một trong các mô hình tiếp c n mà 

mọi ngành học và mọi GV có th  đóng góp v o GDPTBV l  m  h nh đi m mạnh (Strengths 

Model) [11]. Trong cách tiếp c n này, các kiến th c, vấn đ   kĩ n ng  nh n th c và giá tr  liên 

quan đến GDPTBV được tổng hợp trong các môn học đ  truy n đạt đến HS. Theo mô hình này, 

GV cần phải liên hệ được các vấn đ  th c tiễn có s  gắn kết với phát tri n b n v ng đ  thông qua 

đó HS có th  vừa chiếm lĩnh kiến th c liên quan vừa có th  tìm hi u v  vấn đ  phát tri n b n 

v ng. Bên cạnh việc lồng ghép kiến th c  m i trường học t p tích c c th ng qua c c phư ng 

ph p v  kĩ thu t dạy học cũng cần thiết đ  tạo đi u kiện cho HS trải nghiệm gắn kết vấn đ  cần 

giải quyết với đ nh hướng phát tri n b n v ng. Theo Đo n Th  Thanh Phư ng  một số phư ng 



TNU Journal of Science and Technology 229(01/S): 103 - 111 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                105                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

ph p có th  s  d ng nhằm m c tiêu th c đẩy nh n th c v  phát tri n b n v ng trong lớp học bao 

gồm  dạy học giải quyết vấn đ   dạy học hợp t c  dạy học d   n  đóng vai  học t p qua trải 

nghiệm [12]. Vì v y  m  h nh đi m mạnh là phù hợp bởi vấn đ  phát tri n b n v ng còn mới đối 

với HS, việc truy n th  kiến th c th ng thường sẽ khó t c động đến nh n th c HS. GDPTBV cần 

được tích hợp trong một chủ đ  với nội dung gần gũi đối với HS và đ  c p đến ba lĩnh v c kinh 

tế, xã hội v  m i trường, trong đó HS có c  hội được trải nghiệm, giải quyết vấn đ  … 

Ở Việt Nam  chư ng tr nh gi o d c phổ th ng 201   CTGDPT 201   đã đặt ra yêu cầu học 

sinh cần có trách nhiệm với môi trường sống, với các bi u hiện c  th : hi u rõ ý nghĩa của tiết 

kiệm đối với s  phát tri n b n v ng; chủ động, tích c c tham gia và v n động người khác tham 

gia các hoạt động tuyên truy n  ch m sóc  bảo vệ thiên nhiên,  ng phó với biến đổi khí h u và 

phát tri n b n v ng [13]. Song song đó  GDPTBV cũng được đ  c p và nhấn mạnh trong chư ng 

trình các môn học, chẳng hạn chư ng tr nh m n V t lí c  th  hóa đ nh hướng này với yêu cầu cần 

đạt v  n ng l c v t lí: Vận dụng được một số kiến thức, kĩ năng trong thực tiễn, ứng xử với thiên 

nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi trường. Qua đó ch ng ta có 

th  thấy việc tích hợp giáo d c phát tri n b n v ng trong dạy học môn V t lí là một đ nh hướng 

phù hợp và cần được khai thác nghiên c u hiện nay. Bên cạnh đó  mạch nội dung Động n ng v  

Thế n ng thuộc chư ng tr nh m n V t lí 10 có liên quan tr c tiếp đến vấn đ  n ng lượng và môi 

trường, là một vấn đ  mũi nhọn lu n được quan t m khi đ  c p đến s  phát tri n b n v ng. Do 

đó  nghiên c u đã th c hiện tích hợp GDPTBV trong dạy học thông qua thiết kế và tổ ch c chủ 

đ  “Đ p thuỷ điện phát tri n b n v ng” đ  nâng cao nh n th c của học sinh v  phát tri n b n 

v ng. Trong nghiên c u này, chúng tôi quan tâm nh n th c v  phát tri n b n v ng của HS ở m c 

độ có quan tâm và hi u biết v  vấn đ  n y  do đó HS chỉ cần thay đổi tích c c ít nhất một trong 

ba bi u hiện được đ  c p. 

2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên c u th c hiện tổng hợp tài liệu đ  x c đ nh c  sở lí lu n v  tích hợp GDPTBV trong 

dạy học v t lí, kết hợp phân tích mạch nội dung động n ng v  thế n ng  c ng c c t i liệu liên 

quan v  đ p thuỷ điện phát tri n b n v ng từ đó đ  xuất chủ đ  dạy học phù hợp. Đ  đ nh gi  

hiệu quả chủ đ  đã x y d ng  phư ng ph p th c nghiệm sư phạm được tri n khai đối với HS ở 

trường phổ thông. Với các d  liệu thu nh n được từ th c nghiệm, chúng tôi th c hiện x  lí thống 

kê toán học thông qua phần m m SPSS.  

2.2. Thời gian, đối tượng 

Chúng tôi tiến hành th c nghiệm sư phạm với 64 HS lớp 10 ở một trường trung học phổ thông 

tại TP.HCM. Lớp học được chia nhóm theo ý kiến của GV bộ môn, mỗi nhóm gồm 6-8 HS. Chủ 

đ  được th c hiện qua 2 buổi học, mỗi buổi 2 tiết. Buổi th c nghiệm của đ  t i được diễn ra vào 

đầu th ng 3 n m 2023. 

2.3. Phương pháp thu nhận dữ liệu và công cụ đánh giá 

Đ  đ nh gi  t c động đối với nh n th c của HS v  phát tri n b n v ng trong tổ ch c dạy học 

chủ đ  “Đ p thủy điện phát tri n b n v ng”  ch ng t i th c hiện ghi nh n d  liệu thông qua quan 

sát hoạt động của học sinh kết hợp đ nh gi  đ nh lượng bằng công c  đ nh gi  nh n th c v  phát 

tri n b n v ng của nhóm tác giả Nguyễn Phư ng Thảo và cộng s  [14]. Bộ câu hỏi d a trên bảng 

hỏi Questionnaire on Sustainable Development (QoSD) của Olsson và cộng s  được chuẩn hóa 

và s  d ng trong các nghiên c u v  đ nh gi  nh n th c phát tri n b n v ng. Trong nghiên c u 

này, bảng hỏi được s  d ng bao gồm 42 câu hỏi Likert trên cả 3 khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi 

trường. Ở mỗi khía cạnh  HS được đ nh gi  v  kiến th c  th i độ và hành vi, với số lượng được 

th  hiện rõ ở bảng 1. Các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên và th  hiện 10 m c độ trả lời từ m c 1 

“Ho n to n kh ng đồng ý” đến m c 10 “Ho n to n đồng ý”.  
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Bảng 1. Quy ước mã hóa và số lượng các câu hỏi trong bảng hỏi 

 Kiến thức (KT) Thái độ (TD) Hành vi (HV) 

Kinh tế (kt) KTkt (4 câu) TDkt (3 câu) HVkt (3 câu) 

Xã hội (xh) KTxh (5 câu) TDxh (5 câu) HVxh (5 câu) 

Môi trường (mt) KTmt (6 câu) TDmt (4 câu) HVmt (7 câu) 

Bên cạnh đó  đ  kết hợp đ nh gi  t nh khả thi của chủ đ   ch ng t i đ nh gi  HS thông qua 11 

câu hỏi dạng Likert với hai nội dung chính: M c độ h ng thú của HS v  nội dung, cách th c tổ 

ch c và nội dung phát tri n b n v ng; T  đ nh gi  khả n ng trong hoạt động cá nhân và nhóm. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Chủ đề tích hợp “Đập thủy điện phát triển bền vững” 

Đ p thuỷ điện là công trình s  d ng n ng lượng nước đ  sản xuất điện. Tại Việt Nam, thuỷ 

điện là một trong hai nguồn n ng lượng chính cho sản xuất điện, là một ng nh mũi nhọn luôn 

được quan tâm. Cùng với c c c ng tr nh đ p thuỷ điện lớn, quy hoạch điện của nh  nước ta cũng 

nhấn mạnh nguồn ti m n ng lớn từ thuỷ điện vừa và nhỏ. Bên cạnh các nguồn lợi  ch được từ d  

 n đ p thủy điện như tạo ra c  hội việc làm, góp phần t i đ nh cư cho d n  th  việc xây d ng đ p 

thuỷ điện cũng có một số vấn đ  khác tồn tại  như tình trạng lũ l t  xói m n đất, ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái khu v c xung quanh. Có th  thấy việc xây d ng một c ng tr nh đ p thuỷ điện liên 

quan đến cả ba khía cạnh là kinh tế, xã hội v  m i trường. Việc đảm bảo s  cân bằng của ba khía 

cạnh này chính là nội dung của phát tri n b n v ng. Trong Quy hoạch phát tri n điện l c quốc 

gia cũng đã nhấn mạnh việc phát tri n thủy điện đảm bảo phát tri n b n v ng đất nước. Bên cạnh 

đó  nguyên lý hoạt động chính của đ p thủy điện là t n d ng n ng lượng nước ở trên cao đ  làm 

quay tua-bin, vì v y nghiên c u v  đ p thuỷ điện sẽ tạo đi u kiện cho HS tìm hi u kiến th c liên 

quan v  s  chuy n hoá thế n ng – động n ng v  s  bảo to n c  n ng. C c ph n t ch đã cho thấy 

đ p thủy điện là một chủ đ  khả thi và có ti m n ng cho việc tích hợp GDPTBV vào dạy học 

mạch nội dung “Động n ng v  Thế n ng” – Chư ng tr nh m n V t lí lớp 10 nhằm đạt được m c 

tiêu dạy học  đồng thời n ng cao được nh n th c của học sinh v  phát tri n b n v ng. 

3.1.1. Mô tả nhiệm vụ học tập 

HS v n d ng kiến th c động n ng  thế n ng v  đ nh lu t bảo to n c  n ng đ  giải quyết bài 

toán thiết kế và chế tạo m  h nh đ p thuỷ điện đ p  ng các yêu cầu: (1) có độ cao phù hợp để 

làm bóng đèn của tua-bin sáng trong thời gian 5 giây; (2) đảm bảo vận tốc ban đầu của nước 

bằng 0 khi được vận hành; (3) có sự gắn kết với mục tiêu phát triển bền vững. 

 **Bài toán mô hình Đập thuỷ điện (Hình 1):  

Tính toán độ cao tối thi u cho m  h nh đ p thuỷ điện đ  đèn 

có th  sáng trên 5 giây. Biết khi tua-bin quay với tốc độ 2,25 

m/s th  đèn sẽ sáng. Cho g = 10 m/s
2
.                                                     

Bài giải 
Chọn hệ quy chiếu:  

+ Gốc thế năng tại vị trí lắp đặt tua-bin. 

+ Chiều dương hướng theo chiều chuyển động.  

Trong điều kiện lí tưởng, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng 

cho lượng nước tại bể chứa và nơi lắp đặt tua-bin: 

                     
    

            
 

 
          

 

 
       

              là độ cao tối thiểu để thiết kế mô hình đập thủy điện để đèn có thể sáng.  

3.1.2. Mục tiêu chủ đề đáp ứng yêu cầu cần đạt mạch nội dung “Động năng – Thế năng” 

Chủ đ  “Đ p thủy điện với phát tri n b n v ng” tạo c  hội HS h nh th nh c c kiến th c tư ng 

 ng với c c yêu cầu cần đạt v  động n ng  thế n ng v  c  n ng  được th  hiện trong Bảng 2. 

Hình 1. Hình vẽ mô tả bài toán 
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Bảng 2.  ác nội dung kiến thức trong chủ đề tương ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình 

Yêu cầu cần đạt Mục tiêu bài dạy 

- Tr nh b y được ví d  ch ng tỏ có th  truy n 

n ng lượng từ v t này sang v t khác bằng cách 

th c hiện công. 

(1) Tr nh b y được động n ng của nước chuy n thành 

động n ng của cánh quạt tua-bin trong đ p thủy điện. 

- Nêu được công th c tính thế n ng trong trường 

trọng l c đ u, v n d ng được trong một số trường 

hợp đ n giản. 

(2) Nêu được khái niệm, công th c thế n ng trong 

trường trọng l c đ u. 

(3) Nêu được cách tính thế n ng của nước ở thượng 

nguồn và hạ nguồn của đ p thủy điện trong trường hợp 

trường trọng l c đ u. 

- Ph n t ch được s  chuy n hóa động n ng v  thế 

n ng của v t trong một số trường hợp đ n giản. 

(4) Giải th ch được s  chuy n hóa n ng lượng ở thượng 

nguồn và ở hạ nguồn dưới dạng thế n ng v  động n ng 

của nước trong đ p thủy điện trong trường trọng l c đ u. 

- Nêu được khái niệm c  n ng; ph t bi u được đ nh 

lu t bảo to n c  n ng v  v n d ng được đ nh lu t 

bảo to n c  n ng trong một số trường hợp đ n giản. 

(5) Nêu được khái niệm, công th c của c  n ng. 

(6) T nh to n được m  h nh l  tưởng của đ p thuỷ điện 

v n d ng đ nh lu t bảo to n c  n ng. 

- Chế tạo m  h nh đ n giản minh hoạ được đ nh 

lu t bảo to n n ng lượng  liên quan đến một số 

dạng n ng lượng khác nhau. 

(7) Chế tạo được m  h nh đ p thủy điện đ  thấy s  

chuy n hóa từ thế n ng sang động n ng. 

3.1.3. Định hướng tích hợp giáo dục phát triển bền vững 

Chủ đ  có nh ng nội dung hoặc hoạt động bao hàm GDPTBV, chẳng hạn như t m hi u vấn đ  

khai thác thủy điện một cách phù hợp  đảm bảo s  cân bằng m i trường cũng như nh ng vấn đ  

kinh tế xã hội. Trong quá trình dạy học, các nội dung n y được GV lồng ghép thông qua các câu 

hỏi tư ng t c  dẫn dắt, chẳng hạn “Xây dựng các đập thuỷ điện có gây ảnh hưởng gì đến các khu 

vực dân cư không?”; “Hệ sinh vật bị ảnh hưởng như thế nào khi nhà máy xả lũ?”…  

Bên cạnh đó  chủ đ  được tổ ch c dạy học theo quy trình thiết kế kĩ thu t nhằm tạo đi u kiện 

cho HS làm việc hợp tác và trao đổi suy nghĩ v  các vấn đ  phát tri n b n v ng xung quanh việc 

xây d ng một c ng tr nh đ p thủy điện. Trong chủ đ , một trong nh ng yêu cầu thiết kế đối với 

đ p thủy điện được đặt ra với HS là gắn kết ý tưởng thiết kế và chế tạo m  h nh đ p thủy điện với 

các vấn đ  phát tri n b n v ng. Trong quá trình tổ ch c dạy học, từ hoạt động mở đầu đến các 

hoạt động thiết kế và chế tạo, GV luôn yêu cầu HS ch  ý đến vấn đ  phát tri n b n v ng. Chẳng 

hạn, GV yêu cầu HS suy nghĩ ý tưởng phát tri n b n v ng trong mô hình của mình, GV yêu cầu 

HS lí giải nguyên nhân l a chọn v t liệu s  d ng…  

3.1.4. Tiến trình dạy học  

Bảng 3. Nội dung và mục tiêu tương ứng với mỗi hoạt động 

Hoạt động Mục tiêu Nội dung hoạt động 

HĐ1. Đặt vấn đ  

 - HS xem video v  hoạt động của đ p thủy điện trong th c tế và trả lời 

câu hỏi đ  nh n đ nh tầm quan trọng và m c độ ảnh hưởng của đ p thủy 

điện trong đời sống. 

- HS nh n nhiệm v  thiết kế mô hình đ p thủy điện đ p  ng các yêu cầu.  

HĐ2. Tìm hi u đ p 

thủy điện phát tri n 

b n v ng 

(1); (2); 

(3); (4); 

(5); (6) 

- HS tìm hi u và th c hiện các nhiệm v  học t p đ  giải quyết bài toán 

đ p thủy điện. 

- HS xem đoạn video v  một số ảnh hưởng của việc xây d ng và khai 

th c đ p thủy điện trong th c tiễn. 

- HS nghiên c u tài liệu, thảo lu n nhóm và trả lời câu hỏi. 

HĐ3. Thiết kế mô 

h nh đ p thủy điện 

phát tri n b n v ng 

(1); (4); 

(6); (8), 

(9)* 

- HS thiết kế đ p thủy điện gắn với yếu tố phát tri n b n v ng, với các nội 

dung cần làm rõ: 

+ Các bộ ph n chính và nguyên lí hoạt động.  

+ Nguyên v t liệu được s  d ng. 

+ Thông số kỹ thu t của từng bộ ph n. 
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Hoạt động Mục tiêu Nội dung hoạt động 

HĐ4. Chế tạo mô 

h nh đ p thủy điện 

(7); (8); 

(9). 
- HS chế tạo mô hình theo nhóm tại nhà theo bản vẽ đã thiết kế. 

HĐ5. Trình bày, thảo 

lu n v  đ  xuất ý tưởng 

phát tri n b n v ng 

(1); (4); 

(6); (8); 

(9) 

- HS trình bày và v n h nh m  h nh đ p thủy điện. 

- HS tr nh b y ý tưởng phát tri n b n v ng trong m  h nh đ p thuỷ điện 

của nhóm. 

Ghi chú: *Mục tiêu (8) (9) về năng lực chung giao tiếp hợp tác và mục tiêu (9) về phẩm chất trách nhiệm. 

3.2. Thực nghiệm sư phạm chủ đề “Đập thủy điện phát triển bền vững” 

Bi u hiện s  thay đổi trong nh n th c v  phát tri n b n v ng của HS được đ nh gi  th ng qua 

đ nh gi  đ nh lượng kết quả ti n ki m – h u ki m v  đ nh gi  đ nh tính quá trình tổ ch c dạy học. 

3.2.1. Biểu hiện nhận thức về phát triển bền vững của học sinh trong quá trình học tập 

Trong Hoạt động 1 và Hoạt động 2, HS tìm hi u được các kiến th c v  động n ng - thế n ng 

v  đ nh lu t bảo to n c  n ng  đ  giải quyết bài toán v  mô hình đ p thủy điện. Khó kh n lớn 

nhất của HS trong b i to n l  x c đ nh mốc thế n ng. B i to n được mô hình hóa từ đ p thủy điện 

làm HS cảm thấy thích thú và chủ động tính toán. HS v n d ng được các kiến th c đ  x c đ nh 

được độ cao tối thi u của mô hình trong đi u kiện l  tưởng, không có hao phí. D a trên c  sở đó  

GV đặt vấn đ  và làm rõ nh ng nguyên nh n g y hao ph  n ng lượng trong th c tiễn. Bên cạnh 

đó  HS cũng kết hợp tìm hi u v  nhu cầu v  đi u kiện hướng đến s  phát tri n b n v ng trong 

xây d ng đ p thuỷ điện. HS th  hiện s  h ng th  khi được tìm hi u một công trình th c tiễn 

trong cuộc sống v  cả nguyên lí khoa học và vấn đ  phát tri n b n v ng.  

Trong Hoạt động 3, HS vẽ bản vẽ thiết kế cho m  h nh đ p thủy điện đ p  ng yêu cầu đ  đèn 

sáng và cả các yêu cầu v  s  phát tri n b n v ng. Trong quá trình th c hiện, HS nêu được nh ng 

ý tưởng tích c c v  v t liệu, cách làm, cũng như c ch tiếp c n phát tri n b n v ng nhưng c n gặp 

khó kh n th  hiện các ý tưởng trên bản vẽ. Với s  hỗ trợ của GV  HS đã từng bước hoàn thiện 

bản vẽ, và th  hiện c c ý tưởng trên bản vẽ (hình 2). 

  

Hình 2. Kết quả bản vẽ thiết kế của một số nhóm học sinh 

Trong Hoạt động 4 và Hoạt động 5, HS chế tạo đ p thủy điện và trình bày sản phẩm tại lớp. Ở 

lớp 10A11, HS chế tạo và trình bày nh ng ý tưởng sáng tạo v  quan t m đầy đủ cả ba khía cạnh 

của phát tri n b n v ng. Trong đó nhóm Mtao-Mxây (10A11) và nhóm Xike (10A11) không làm 

đèn s ng nhưng vẫn đảm bảo nh ng yêu cầu khác. Ở lớp 10A2, HS còn thiếu chủ động làm thời 

gian đầu và t p trung chế tạo ở giai đoạn cuối, dẫn đến việc sản phẩm không có nhi u sáng tạo và 

kh ng đ  xuất được nhi u ý tưởng phát tri n b n v ng. V  vấn đ  phát tri n b n v ng, HS b  

nhầm lẫn gi a thiết kế ý tưởng phát tri n b n v ng quy mô nhỏ d nh cho gia đ nh với đ p thủy 

điện th c tế. Đ y cũng l  một bi u hiện GV cần lưu ý đ  làm rõ khía cạnh phát tri n b n v ng 

cũng cần được quan tâm với quy mô nhỏ trong gia đ nh  nhưng trong b i học này, với công trình 

đ p thuỷ điện thì không th  chỉ ở m c độ cho hộ gia đ nh. Tuy nhiên  c c nhóm kh c c  bản đã 

th c hiện đ ng v  nêu rõ c c đặc đi m của ý tưởng phát tri n b n v ng này. 
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Nhóm 1 - Tên nhóm do học sinh lớp 10A11 đặt
 
(Hình

 
3): Phát tri n thiết kế “ống ch  T” đ  

thu nhỏ diện tích xây d ng, từ đó tiết kiệm chi phí lắp đặt, tránh chặt phá rừng  v  đảm bảo 

nguồn điện s  d ng. 

Thiếu nam - Tên nhóm do học sinh lớp 10A11 đặt
 
(Hình

 
4): “M nh l m v y đ  cho lượng 

nước cân bằng với nhau đ  giảm ng p l t ở nh ng n i có v  trí thấp.” Nhóm c n đ  xuất lắp đặt 

thêm bộ ph n lọc rác ở ống th  hai. 

  
Hình 3. Mô hình của nhóm 1 Hình 4. Mô hình của nhóm Thiếu nam 

Nhìn chung, HS v n d ng được kiến th c trong bài học và hi u được các khái niệm  đặc đi m 

của phát tri n b n v ng đ  đ  xuất c c ý tưởng phát tri n b n v ng trong mô hình đ p thuỷ điện. 

Kết quả nghiên c u bước đầu cho thấy việc tích hợp phát tri n b n v ng trong chủ đ  Đ p thủy 

điện phát tri n b n v ng có hiệu quả trong việc dạy học môn V t lí mạch nội dung v  n ng 

lượng, đồng thời bồi dưỡng nh n th c v  phát tri n b n v ng của HS.  

3.2.2. Sự hứng thú của học sinh đối với chủ đề 

Kết quả đ nh giá m c độ h ng thú của HS được th  hiện c  th  qua Hình 5. 
 

 

Hình 5.  ết quả khảo sát sự tiếp nhận của học sinh đối với chủ đề “Đập thủy điện phát triển bền vững” 

Kết quả th  hiện cho thấy m c độ tiếp nh n của HS ở m c tốt  trên   đi m), chỉ có câu 11 - 

Em h ng thú với ngh  kĩ sư x y d ng đ p thủy điện và sẽ tìm hi u ngh  nghiệp này trong tư ng 

lai ghi nh n m c trung b nh. Đối với khả n ng t  đ nh gi  ghi nh n m c đi m trung bình thấp 

h n  cho thấy HS chưa quen với cách học n y khi đi m số ở câu 7 - Em cảm thấy mình dễ dàng 

tiếp thu kiến th c cũng như n ng cao n ng l c của mình với cách dạy học của chủ đ  này là thấp 

nhất trong nhóm. Khó kh n của HS chủ yếu là v  mặt thời gian chế tạo mô hình. 

3.2.3. Sự thay đổi nhận thức về phát triển bền vững của học sinh qua bảng hỏi 

Phép ki m đ nh phi tham số Wilcoxon Signed Ranks Test được th c hiện cho kết quả đi m 

trung b nh  độ lệch chuẩn và ki m đ nh Wilcoxon đối với từng thành tố kinh tế, xã hội và môi 

trường như trong bảng 4. Kết quả cho thấy s  t c động có ý nghĩa thống kê (p = 0,010 < 0,05), 

với giá tr  m c độ ảnh hưởng m c trung bình (r = 0,3  đối với khía cạnh m i trường  mt . Đi u 

này hoàn toàn phù hợp v  đ y l  kh a cạnh rõ nhất HS có th  nh n thấy trong quá trình tìm hi u 

v  đ p thuỷ điện. Vấn đ  v  kinh tế và xã hội trong xây d ng đ p thuỷ điện vẫn mang tính chất 

ẩn  do đó d  hai lĩnh v c kinh tế và xã hội được đ  c p tìm hi u trong Hoạt động 2 nhưng chưa 

đủ đ  thay đổi nh n th c của HS.  
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Bảng 4. Kết quả Wilcoxon Signed Ranks Test đối với bài kiểm tra trước và sau tác động 

Thành tố 
Tiền kiểm Hậu kiểm 

p 
Mean SD Mean SD 

Kinh tế (kt) 7,33 0,91 7,61 1,16 0,087 

Xã hội (xh) 8,49 0,75 8,46 0,89 0,647 

Môi trường (mt) 6,68 0,59 6,95 0,66 0,010* 

Đ  có góc nh n rõ h n v  nh n th c phát tri n b n v ng v  m i trường của HS có s  khác biệt 

ở các khía cạnh kiến th c  th i độ và hành vi, chúng tôi tiếp t c phép ki m đ nh Wilcoxon Signed 

Ranks Test với các thành tố này, c  th  là KTmt, TDmt, và HVmt. 

Bảng 5. Kết quả Wilcoxon của từng thành tố trong khía cạnh môi trường 

Thành tố 
Tiền kiểm Hậu kiểm 

p 
Mean SD Mean SD 

Kiến th c 7,55 0,98 7,64 1,088 0,746 

Thái độ 6,24 1,04 7,25 1,02 0,000* 

Hành vi 6,19 0,84 6,17 1,05 0,900 

Kết quả thu được ở bảng 5, nh n th c phát tri n b n v ng của HS được t c động mạnh ở khía 

cạnh th i độ đối với m i trường (p = 0,000 < 0,05 . Đi u n y cũng ph  hợp với các bi u hiện c  

th  của HS trong quá trình học t p. Chẳng hạn, khi trình bày thiết kế và sản phẩm m  h nh đ p 

thuỷ điện, HS t p trung vào các vấn đ  hạn chế xói mòn, s  d ng nguồn nước cho nông nghiệp, 

t n d ng nguồn nước hiệu quả, là các bi u hiện c  th  của khía cạnh th i độ đối với m i trường 

trong nh n th c v  phát tri n b n v ng. Với m c độ tích hợp lồng ghép vào một bài dạy v t lí, 

nh n th c v  phát tri n b n v ng cũng vẫn còn ở m c độ hạn chế, t p trung th  hiện một số khía 

cạnh c  bản liên quan tr c tiếp đến bài học. Do đó  c c nghiên c u cũng khẳng đ nh việc lồng 

ghép các khái niệm cốt lõi v  phát tri n b n v ng cần được quan tâm và thường xuyên trong các 

bài dạy đ  HS có nh n th c v  phát tri n b n v ng càng ngày càng hoàn thiện [7]. 

4. Kết luận 

Nghiên c u cho thấy chủ đ  “Đ p thuỷ điện phát tri n b n v ng” ph  hợp đ  th c hiện tích 

hợp giáo d c phát tri n b n v ng trong dạy học nội dung “Động n ng v  thế n ng”. Các kết quả 

cho thấy nh n th c của HS v  phát tri n b n v ng được bồi dưỡng  đặc biệt là ở khía cạnh th i độ 

v  m i trường, liên quan tr c tiếp đến việc khai thác và xây d ng đ p thuỷ điện  được ghi nh n 

có s  thay đổi đ ng k . Bên cạnh đó  nghiên c u cũng cho thấy HS th  hiện th i độ h ng thú với 

chủ đ  này và tích c c th c hiện các nhiệm v   qua đó đ  xuất được c c ý tưởng phát tri n b n 

v ng và phát tri n tư duy thay đổi lối sống theo hướng này. 
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